
Thứ

B
u

ổ
i

T
iế

t CNKT ĐIỀU KHIỂN TỰ 

ĐỘNG (11A6+11A7) 31

 KT LẮP ĐẶT ĐIỆN & ĐIỀU 

KHIỂN TRONG CN

(11A6+11A7) 34

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ 

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ  

(11A1+11A7) 30

CÔNG NGHỆ Ô TÔ 1

(11A2) 33

CÔNG NGHỆ Ô TÔ 2

(11A5+11A7) 42

6

7

8

9

6

7

8

9

6

7
LẬP TRÌNH PLC NÂNG CAO

KHÍ CỤ ĐIỆN - TRANG BỊ 

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

8 THẦY N.V.HÒA THẦY Đ.H.VĂN

9 THẦY P.K.QUÂN CÔ T.SEN

6

7
KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ BẢN

KHÍ CỤ ĐIỆN - TRANG BỊ 

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA HỆ 

THỐNG DI CHUYỂN

8 THẦY H.V.THU THẦY Đ.H.VĂN THẦY V.T.TÚ

9 CÔ T.SEN

6

7
LẬP TRÌNH PLC NÂNG CAO

KHÍ CỤ ĐIỆN - TRANG BỊ 

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

8 THẦY N.V.HÒA THẦY Đ.H.VĂN

9 THẦY P.K.QUÂN CÔ T.SEN

6

7

8

9

T7 C
h

iề
u

T5
A

1
1

-2
0

4

X
T

H
 -

 A
1

0

C
h

iề
u

X
T

H
 -

 A
1

0

T6 C
h

iề
u

A
1

1
-2

0
2

A
1

1
-2

0
4

C
h

iề
u

C
h

iề
u

A
1

1
-2

0
4

THỜI KHÓA BIỂU NGHỀ KHỐI 11 (TC KHÓA 41)
(TUẦN 45 TỪ NGÀY 09/6/2025 đến 13/6/2025)

T2

T3

T4

A
1

1
-2

0
2

C
h

iề
u



Thứ

B
u

ổ
i

T
iế

t
6

7

8

9

6

7

8

9

6

7

8

9

6

7

8

9

6

7

8

9

6

7

8

9

T7 C
h

iề
u

T5 C
h

iề
u

T6 C
h

iề
u

C
h

iề
u

C
h

iề
u

T2

T3

T4

C
h

iề
u

TIN HỌC ỨNG DỤNG 1

(11A11) 44

TIN HỌC ỨNG DỤNG 2

(11A8+11A10) 41

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 1

(11A12) 51

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 2

(11A8+11A9) 48

THIẾT KẾ WEB THIẾT KẾ WEB

CÔ P.K.LINH CÔ D.HẢI

THIẾT KẾ WEB

CÔ P.K.LINH

THIẾT KẾ WEB DỰNG VIDEO BẰNG PHẦN MỀM THIẾT KẾ WEB

CÔ P.K.LINH THẦY B.V.THÁI CÔ D.HẢI

THẦY N.V.THẮNG

THIẾT KẾ WEB

CÔ P.K.LINH

DỰNG VIDEO BẰNG PHẦN MỀM THIẾT KẾ WEB

THẦY B.V.THÁI CÔ D.HẢI

THẦY N.V.THẮNG

THIẾT KẾ WEB THIẾT KẾ WEB

CÔ P.K.LINH CÔ D.HẢIA
4

-5
0

2

A
4

-5
0

3
A

6
-5

0
1

A
4

-5
0

4
A

4
-5

0
1

A
4

-5
0

2

A
4

-5
0

2

THỜI KHÓA BIỂU NGHỀ KHỐI 11 (TC KHÓA 41)
(TUẦN 45 TỪ NGÀY 09/6/2025 đến 13/6/2025)

A
4

-5
0

2

A
4

-5
0

4

A
4

-5
0

2

A
4

-5
0

1



Thứ

B
u

ổ
i

T
iế

t
6

7

8

9

6

7

8

9

6

7

8

9

6

7

8

9

6

7

8

9

6

7

8

9

T7 C
h

iề
u

T5 C
h

iề
u

T6 C
h

iề
u

C
h

iề
u

C
h

iề
u

T2

T3

T4

C
h

iề
u

THIẾT KẾ NỘI THẤT

(11A7+11A9) 14

 NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 1 

(11A3) 47

NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 2  

(11A4+11A8) 51

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

(11A7+11A10) 34

NGHIỆP VỤ CHẾ BIẾN MÓN ĂN

CÔ Đ.NGA

CÔ N.T.THU

NGHIỆP VỤ CHẾ BIẾN MÓN ĂN
THI

TIN HỌC
THỰC HÀNH KẾ TOÁN

CÔ Đ.NGA THẦY Đ.K.KIÊN CÔ Đ.THÙY

CÔ N.T.THU

A
4

-5
0

3

A
4

-5
0

2

B
3

B
3

THỜI KHÓA BIỂU NGHỀ KHỐI 11 (TC KHÓA 41)
(TUẦN 45 TỪ NGÀY 09/6/2025 đến 13/6/2025)


